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DANH SÁCH ĐƠN VỊ ĐƯỢC CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH VẬN TẢI BẰNG XE Ô TÔ TỪ NGÀY 01/3/2024 ĐẾN 30/3/2024 

(Kèm theo Thông báo số         /TB-SGTVT  ngày   tháng 3 năm 2024 của Sở Giao thông vận tải Quảng Ngãi) 

S 

T 

T 

Tên đơn vị Địa chỉ 
Số giấy 

ĐKKD 

Người đại 

diện 

Ngày cấp 

GPKDVT 

1 
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 

VẬN TẢI PHƯỚC KHANG 

Tổ 06 - Phường Lê Hồng Phong - Thành 

phố Quảng Ngãi - Tỉnh Quảng Ngãi 
4300866799 

Trần Thị Hằng 

Nguyệt 
27/03/2024 

2 
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XÂY 

DỰNG TÂN NHẬT TOÀN 

Thôn Gò Chu - Xã Sơn Thành - Huyện Sơn 

Hà - Tỉnh Quảng Ngãi 
4300698978 

Nguyễn Thanh 

Tùng 
26/03/2024 

3 
HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN 

THẠNH 

Thôn Tân Hòa - Xã Hành Tín Tây - Huyện 

Nghĩa Hành - Tỉnh Quảng Ngãi 
34I8001794 

Nguyễn Văn 

Thạch 
26/03/2024 

4 HỘ KINH DOANH LÊ QUANG HẢI 

Xóm Xuyên I, Thôn Kỳ Xuyên - Xã Tịnh 

Kỳ - Thành phố Quảng Ngãi - Tỉnh Quảng 

Ngãi 

34A8024175 Lê Quang Hải 26/03/2024 

5 HỘ KINH DOANH TRẦN VĂN BIÊN 
TDP 2 - Xã Phổ Minh - Thị xã Đức Phổ - 

Tỉnh Quảng Ngãi 
34L8001305 Trần Văn Biên 26/03/2024 

6 
HỘ KINH DOANH TRẦN VĂN 

HOÀNG 

Thôn 6 - Xã Đức Chánh - Huyện Mộ Đức - 

Tỉnh Quảng Ngãi 
34K8003360 Trần Văn Hoàng 26/03/2024 

7 HỘ KINH DOANH ĐỖ MINH LUÔN 
Thôn Xuân Phổ Đông - Xã Nghĩa Kỳ - 

Huyện Tư Nghĩa - Tỉnh Quảng Ngãi 
34H8005807 Đỗ Minh Luôn 26/03/2024 

8 
HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG 

LƯƠNG THỰC ANH DUY 

Số 1043 đường Quang Trung - Phường 

Nghĩa Chánh - Thành phố Quảng Ngãi - 

Tỉnh Quảng Ngãi 

34A8008014 
Trần Quang 

Khoa 
26/03/2024 

9 
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

XÂY DỰNG DUY PHÁT ĐẠT 

Thôn Diên Trường, Xã Phổ Khánh, Thị xã 

Đức Phổ, Tỉnh Quảng Ngãi 
4300791367 Ngô Văn Triên 26/03/2024 
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10 HỘ KINH DOANH HUỲNH VĂN ĐỜI 
Số 57 Tương Dương - Thị trấn Di Lăng - 

Huyện Sơn Hà - Tỉnh Quảng Ngãi 

HỘ KINH 

DOANH 

HUỲNH VĂN 

ĐỜI 

Huỳnh Văn Đời 26/03/2024 

11 
HỘ KINH DOANH DỊCH VỤ VẬN TẢI 

LỆ CHI 

Thôn 2 - Xã Long Hiệp - Huyện Minh Long 

- Tỉnh Quảng Ngãi 
34J8000074 

Huỳnh Thị Lệ 

Chi 
26/03/2024 

12 HỘ KINH DOANH DŨNG CHÚC 
thôn Tan Via - Xã Sơn Dung - Huyện Sơn 

Tây - Tỉnh Quảng Ngãi 
34F8000544 Võ Khắc Dũng 22/03/2024 

13 
HỘ KINH DOANH NGUYỄN TRẦN 

ĐƯỜNG 

Thôn Hiệp Phổ Nam - Xã Hành Trung - 

Huyện Nghĩa Hành - Tỉnh Quảng Ngãi 
34I8003096 

Nguyễn Trần 

Đường 
22/03/2024 

14 HỘ KINH DOANH THUẬN PHÚC 
An Hoà Nam - Xã Nghĩa Thắng - Huyện Tư 

Nghĩa - Tỉnh Quảng Ngãi 
34H8006126 

Nguyễn Xuân 

Phúc 
22/03/2024 

15 HỘ KINH DOANH NGÔ HOÀNG DUY 
Tà Màu - Xã Sơn Trung - Huyện Sơn Hà - 

Tỉnh Quảng Ngãi 
34g8001453 Ngô Hoàng Duy 22/03/2024 

16 HỘ KINH DOANH VÕ MINH PHỤNG 

Thừa đất số 425,tờ bản đồ số 15,Thôn Thạch 

An - Xã Bình Mỹ - Huyện Bình Sơn - Tỉnh 

Quảng Ngãi 

34C8006224 Võ Minh Phụng 22/03/2024 

17 
HỘ KINH DOANH NGUYỄN TẤN 

LẬP 

Thôn 3 - Xã Đức Nhuận - Huyện Mộ Đức - 

Tỉnh Quảng Ngãi 
34K8003416 Nguyễn Tấn Lập 22/03/2024 

18 HỘ KINH DOANH TUẤN ÂN 
Thôn Điền An - Xã Nghĩa Điền - Huyện Tư 

Nghĩa - Tỉnh Quảng Ngãi 
34H8003623 Đặng Anh Tuấn 22/03/2024 

19 
HỘ KINH DOANH VẬN TẢI AN 

HẠNH NGUYÊN 

Thôn Mỹ Tân - Xã Bình Chánh - Huyện 

Bình Sơn - Tỉnh Quảng Ngãi 
34C8006751 

Nguyễn Thị Đỗ 

Quyên 
22/03/2024 

20 HỘ KINH DOANH LÊ VĂN SƠN 
Thôn Tây - Xã An Vĩnh - Huyện Lý Sơn - 

Tỉnh Quảng Ngãi 
34B8000834 Lê Văn Sơn 21/03/2024 
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21 
HỘ KINH DOANH NGUYỄN MINH 

HẢI 

Thôn Hổ Tiếu - Xã Nghĩa Hà - Thành phố 

Quảng Ngãi - Tỉnh Quảng Ngãi 
34A8010727 

Nguyễn Minh 

Hải 
21/03/2024 

22 
HỘ KINH DOANH TRƯƠNG VĂN 

THẮNG 

Thôn Đông - Xã An Hải - Huyện Lý Sơn - 

Tỉnh Quảng Ngãi 
34B8001275 

Trương Văn 

Thắng 
21/03/2024 

23 HỘ KINH DOANH VÕ VĂN ANH 
Thôn Phú Tài - Xã Trà Phú - Huyện Trà 

Bồng - Tỉnh Quảng Ngãi 
34D8000958 Võ Văn Anh 21/03/2024 

24 
HỘ KINH DOANH TRƯƠNG TÂM 

HẠT 

Thôn Hòa Bân - Xã Tịnh Thiện - Thành phố 

Quảng Ngãi - Tỉnh Quảng Ngãi 
34A8024200 

Trương Tâm 

Hạt 
21/03/2024 

25 
HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ MỸ 

ÁI 

KDC số 9, Thôn Kỳ Tân - Xã Đức Lợi - 

Huyện Mộ Đức - Tỉnh Quảng Ngãi 
34K8002451 

Nguyễn Thị Mỹ 

Ái 
21/03/2024 

26 HỘ KINH DOANH TRẦN QUỐC BẢO 
Thôn Điện An 4 - Xã Nghĩa Thương - 

Huyện Tư Nghĩa - Tỉnh Quảng Ngãi 
34H8006100 Trần Quốc Bảo 21/03/2024 

27 
HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ 

HOANH 

Thôn Tình Phú Bắc - Xã Hành Minh - 

Huyện Nghĩa Hành - Tỉnh Quảng Ngãi 
34I8003062 

Nguyễn Thị 

Hoanh 
21/03/2024 

28 
HỘ KINH DOANH NGUYỄN QUANG 

VĂN 

Đường Cẩm Thành - Phường Trần Hưng 

Đạo - Thành phố Quảng Ngãi - Tỉnh Quảng 

Ngãi 

34A8024180 
Nguyễn Quang 

Văn 
21/03/2024 

29 HỘ KINH DOANH TRẦN NGÂN TÂM 
Đội 5, Thôn Xuân Vinh - Xã Hành Đức - 

Huyện Nghĩa Hành - Tỉnh Quảng Ngãi 
34I8003101 Trần Ngân Tâm 21/03/2024 

30 HỘ KINH DOANH NGUYỄN LUẬN 
Phước Sơn - Xã Đức Hiệp - Huyện Mộ Đức 

- Tỉnh Quảng Ngãi 
34K8002983 Nguyễn Luận 20/03/2024 

31 
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ XÂY 

DỰNG ĐÔNG ĐÔ 

175 Hai Bà Trưng - Phường Trần Phú - 

Thành phố Quảng Ngãi - Tỉnh Quảng Ngãi 
4300780799 

Phạm Xuân 

Cường 
20/03/2024 

32 HỘ KINH DOANH LƯU PHI HÙNG 
Thôn Ba Bình - Xã Hành Thịnh - Huyện 

Nghĩa Hành - Tỉnh Quảng Ngãi 
34I8001776 Lưu Phi Hùng 20/03/2024 

33 HỘ KINH DOANH PHÚC THÙY 
Tổ dân phố 1 - Thị trấn Mộ Đức - Huyện 

Mộ Đức - Tỉnh Quảng Ngãi 
34K8003947 

Nguyễn Thị 

Xuân Thùy 
20/03/2024 
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34 
HỘ KINH DOANH NGUYỄN HỮU 

NGHIỆP 

TDP 2 - Xã Phổ Minh - Thị xã Đức Phổ - 

Tỉnh Quảng Ngãi 
34L8006433 

Nguyễn Hữu 

Nghiệp 
20/03/2024 

35 HỘ KINH DOANH LÊ THỊ THẢO 
Thôn Ba Bình - Xã Hành Thịnh - Huyện 

Nghĩa Hành - Tỉnh Quảng Ngãi 
34i8001779 Lê Thị Thảo 20/03/2024 

36 HỘ KINH DOANH BẠCH VĂN HÙNG 
TDP 6 - Thị trấn Trà Xuân - Huyện Trà 

Bồng - Tỉnh Quảng Ngãi 
34D8001634 Bạch Văn Hùng 20/03/2024 

37 
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÂN 

VŨ 

Số : 482-484 Nguyễn Nghiêm, Phường 

Nguyễn Nghiêm, Thị xã Đức Phổ, Tỉnh 

Quảng Ngãi 

4300313836 Lê Thị Thu Vân 19/03/2024 

38 HỘ KINH DOANH LÊ QUỐC HÙNG 
Tổ DP Đá Bàn - Thị trấn Ba Tơ - Huyện Ba 

Tơ - Tỉnh Quảng Ngãi 
34M8000453 Lê Quốc Hùng 19/03/2024 

39 HỘ KINH DOANH LÊ NGỌC NỞ 
Thôn Thanh Lâm - Xã Phổ Ninh - Thị xã 

Đức Phổ - Tỉnh Quảng Ngãi 
34L8004179 Lê Ngọc Nở 19/03/2024 

40 
HỘ KINH DOANH HOÀNG PHÁT 

LMT 

Hẻm 519/37/7 Quang Trung - Phường 

Nghĩa Chánh - Thành phố Quảng Ngãi - 

Tỉnh Quảng Ngãi 

34A8024189 Mai Hoàng Anh 19/03/2024 

41 
HỘ KINH DOANH HUỲNH TRUNG 

ĐỘ 

thôn Phước Xã - Xã Đức Hòa - Huyện Mộ 

Đức - Tỉnh Quảng Ngãi 
34K8004967 

Huỳnh Trung 

Độ 
19/03/2024 

42 HỘ KINH DOANH ĐINH VĂN SÔI 
TDP Làng Dầu - Thị trấn Di Lăng - Huyện 

Sơn Hà - Tỉnh Quảng Ngãi 
34G8000049 Đinh Văn Sôi 19/03/2024 

43 HỘ KINH DOANH BIỂN NGỌC 
Thôn Đông - Xã An Hải - Huyện Lý Sơn - 

Tỉnh Quảng Ngãi 
34B80001213 Bùi Tá Thiên 19/03/2024 

44 HỘ KINH DOANH VĂN THÀNH 
Thôn Đồng Hộ - Xã An Hải - Huyện Lý Sơn 

- Tỉnh Quảng Ngãi 
34B80001142 

Nguyễn Văn 

Thành 
19/03/2024 

45 
HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ 

KIỀU DUYÊN 

Thôn 4 - Xã Nghĩa Dũng - Thành phố 

Quảng Ngãi - Tỉnh Quảng Ngãi 
34A8024133 

Nguyễn Thị 

Kiều Duyên 
19/03/2024 
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46 HỘ KINH DOANH TRẦN THỊ LIỄU 
Tổ Dân Phố Sông Vệ - Thị trấn Sông Vệ - 

Huyện Tư Nghĩa - Tỉnh Quảng Ngãi 
34H8006115 Trần Thị Liễu 19/03/2024 

47 HỘ KINH DOANH NGUYỄN NGƯU 
Thôn Thế Long - Xã Tịnh Phong - Huyện 

Sơn Tịnh - Tỉnh Quảng Ngãi 
34e8003374 Nguyễn Ngưu 19/03/2024 

48 
HỘ KINH DOANH PHAN THANH 

CHỨC 

Thôn Châu Me - Xã Đức Phong - Huyện Mộ 

Đức - Tỉnh Quảng Ngãi 
34K8001561 

Phan Thanh 

Chức 
19/03/2024 

49 HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ YÊN 
Thôn 5 - Xã Đức Chánh - Huyện Mộ Đức - 

Tỉnh Quảng Ngãi 
34K8004965 Nguyễn Thị Yên 19/03/2024 

50 HỘ KINH DOANH VÕ TẤN CÁCH 
Thôn Năng Tây 3 - Xã Nghĩa Phương - 

Huyện Tư Nghĩa - Tỉnh Quảng Ngãi 
34H8006114 Võ Tấn Cách 19/03/2024 

51 
HỘ KINH DOANH QUÁCH VĂN 

BÌNH 

Thôn Phú Khương - Xã Hành Tín Tây - 

Huyện Nghĩa Hành - Tỉnh Quảng Ngãi 
34i8003082 Quách Văn Bình 15/03/2024 

52 HỘ KINH DOANH ĐINH VĂN SÂM 
Thôn Đồng Sạ - Xã Sơn Cao - Huyện Sơn 

Hà - Tỉnh Quảng Ngãi 
34g80000298 Đinh Văn Sâm 15/03/2024 

53 HỘ KINH DOANH NGÔ THỊ LOAN 
Thôn Hòa Bình - Xã Nghĩa Hòa - Huyện Tư 

Nghĩa - Tỉnh Quảng Ngãi 
34H8003620 Ngô Thị Loan 15/03/2024 

54 
HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN 

CHƠI 

Thôn Điền An - Xã Nghĩa Điền - Huyện Tư 

Nghĩa - Tỉnh Quảng Ngãi 
34h8006107 

Nguyễn Văn 

Chơi 
15/03/2024 

55 
HỘ KINH DOANH VÕ NGUYỄN 

TRƯỜNG HUÂN 

Thôn Tân Long - Xã Ba Động - Huyện Ba 

Tơ - Tỉnh Quảng Ngãi 
34M8001669 

Võ Nguyễn 

Trường Huân 
15/03/2024 

56 HỘ KINH DOANH NGUYỄN TẤN NỞ 
Thôn Phú Mỹ - Xã Nghĩa Mỹ - Huyện Tư 

Nghĩa - Tỉnh Quảng Ngãi 
34H8003658 Nguyễn Tấn Nở 15/03/2024 

57 CÔNG TY TNHH NHẬT TÙNG 
Tổ dân phố Gò Dép - Thị trấn Di Lăng - 

Huyện Sơn Hà - Tỉnh Quảng Ngãi 
4300361766 Trần Nhật Tùng 15/03/2024 
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58 
CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ KINH 

DOANH VẬT LIỆU NAM HẢI 

54 Trần Kiên - Phường Nghĩa Chánh - 

Thành phố Quảng Ngãi - Tỉnh Quảng Ngãi 
4300794953 

Nguyễn Thị 

Thanh Nhàn 
15/03/2024 

59 HỘ KINH DOANH HỒ THỊ SEN 
Thôn Long Hội - Xã Bình Long - Huyện 

Bình Sơn - Tỉnh Quảng Ngãi 
34C8006719 Hồ Thị Sen 13/03/2024 

60 
HỘ KINH DOANH NGUYỄN THANH 

PHÚ 

Thôn Tình Phú Bắc - Xã Hành Minh - 

Huyện Nghĩa Hành - Tỉnh Quảng Ngãi 
34I8003076 

Nguyễn Thanh 

Phú 
13/03/2024 

61 
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ 

THƯƠNG MẠI ANH VŨ 

643 Nguyễn Nghiêm - Xã Phổ Hòa - Thị xã 

Đức Phổ - Tỉnh Quảng Ngãi 
4300524474 

Nguyễn Văn 

Mạo 
13/03/2024 

62 
CÔNG TY TNHH XÂY LẮP VÀ 

THƯƠNG MẠI THÀNH PHÁT 

TDP Cà Đáo - Thị trấn Di Lăng - Huyện 

Sơn Hà - Tỉnh Quảng Ngãi 
4300733541 

Bùi Phương 

Quyền 
13/03/2024 

63 HỘ KINH DOANH MAI NGỌC TÍN 
Thôn Canh Mo - Xã Sơn Nham - Huyện Sơn 

Hà - Tỉnh Quảng Ngãi 
34G8001450 Mai Ngọc Tín 13/03/2024 

64 
HỘ KINH DOANH TỐNG QUỐC 

VƯƠNG 

Thôn Làng Trui - Xã Ba Tiêu - Huyện Ba 

Tơ - Tỉnh Quảng Ngãi 
34M8001680 

Tống Quốc 

Vương 
13/03/2024 

65 HỘ KINH DOANH NGUYỄN TẤN 
Thôn 2 - Xã Nghĩa Lâm - Huyện Tư Nghĩa - 

Tỉnh Quảng Ngãi 
34h8008661 Nguyễn Tấn 13/03/2024 

66 HỘ KINH DOANH NGUYỄN QUANG 
TDP Phú Bình Đông - Thị trấn Chợ Chùa - 

Huyện Nghĩa Hành - Tỉnh Quảng Ngãi 
34I8003083 Nguyễn Quang 13/03/2024 

67 HỘ KINH DOANH TRẦN JU BONS 
Thôn Phú Lâm Đông - Xã Hành Thiện - 

Huyện Nghĩa Hành - Tỉnh Quảng Ngãi 
34I8002926 Trần Ju Bons 12/03/2024 
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68 
CÔNG TY TNHH KINH DOANH VÀ 

DỊCH VỤ TƯỜNG HƯNG 

Số: 115, đường Thành Thái - Phường Trần 

Phú - Thành phố Quảng Ngãi - Tỉnh Quảng 

Ngãi 

4300699900 
Nguyễn Văn 

Tâm 
12/03/2024 

69 
HỘ KINH DOANH NGUYỄN CÔNG 

THÀNH 

Thôn Hải Tân - Xã Phổ Quang - Thị xã Đức 

Phổ - Tỉnh Quảng Ngãi 
34L8004250 

Nguyễn Công 

Thành 
12/03/2024 

70 HỘ KINH DOANH NGUYỄN ĐỨC LỄ 
Thôn 5 - Xã Nghĩa Dũng - Thành phố 

Quảng Ngãi - Tỉnh Quảng Ngãi 
34A8023698 Nguyễn Đức Lễ 12/03/2024 

71 CÔNG TY TNHH TDB 
Tổ dân phố 5, phường Nguyễn Nghiêm - Thị 

xã Đức Phổ - Tỉnh Quảng Ngãi 
4300484662 Thái Văn Bình 12/03/2024 

72 
HỘ KINH DOANH TRƯƠNG VĂN 

ĐIỆP 

Thôn Xuân Đình - Xã Hành Thịnh - Huyện 

Nghĩa Hành - Tỉnh Quảng Ngãi 
34I8001777 

Trương Văn 

Điệp 
12/03/2024 

73 HỘ KINH DOANH THUỶ - PHƯỢNG 
Mỹ Trang - Xã Phổ Cường - Thị xã Đức Phổ 

- Tỉnh Quảng Ngãi 
34L8001847 Nguyễn Phượng 12/03/2024 

74 HỘ KINH DOANH LÊ TẤN THU 
Vạn An 3 - Xã Nghĩa Thương - Huyện Tư 

Nghĩa - Tỉnh Quảng Ngãi 
34H8006106 Lê Tấn Thu 12/03/2024 

75 HỘ KINH DOANH LÊ DŨNG 
Thôn Lộ Bàn - Xã Phổ Ninh - Thị xã Đức 

Phổ - Tỉnh Quảng Ngãi 
34L8000101 Lê Dũng 12/03/2024 

76 
HỘ KINH DOANH NGUYỄN ĐÌNH 

BÔNG 

Số 09 Võ Tùng, Tổ dân phố 4 - Phường 

Nguyễn Nghiêm - Thị xã Đức Phổ - Tỉnh 

Quảng Ngãi 

34L8004171 
Nguyễn Đình 

Bông 
12/03/2024 

77 
HỘ KINH DOANH LƯƠNG VĂN 

TUẤN 

Thôn Gò Lăng - Xã Sơn Thượng - Huyện 

Sơn Hà - Tỉnh Quảng Ngãi 
34G8000081. 

Lương Văn 

Tuấn 
11/03/2024 
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78 
CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG ÂN 

QUẢNG NGÃI 

Số 24 đường Nguyễn Thiếp - Phường Nghĩa 

Chánh - Thành phố Quảng Ngãi - Tỉnh 

Quảng Ngãi 

4300359421 Trần Đức Chính 08/03/2024 

79 HỘ KINH DOANH BÙI VĂN EM 

Lô 09A12.2 Khu định cư Tây sông Trà 

Bồng - Xã Bình Thạnh - Huyện Bình Sơn - 

Tỉnh Quảng Ngãi 

34C8006725 Bùi Văn Em 08/03/2024 

80 HỘ KINH DOANH LÊ TIẾN TÙNG 
Thôn Hiền Lương - Xã Nghĩa Hà - Thành 

phố Quảng Ngãi - Tỉnh Quảng Ngãi 
34A8024094 Lê Tiến Tùng 08/03/2024 

81 
HỘ KINH DOANH TRẦN QUỐC 

QUANG 

Xóm 4,Tập An Bắc - Xã Phổ Văn - Thị xã 

Đức Phổ - Tỉnh Quảng Ngãi 
34L8003791 

Trần Quốc 

Quang 
08/03/2024 

82 HỘ KINH DOANH LÊ THỊ LÂM 
Số 279 Nguyễn Huệ  - Thị trấn La Hà - 

Huyện Tư Nghĩa - Tỉnh Quảng Ngãi 
34H8006103 Lê Thị Lâm 08/03/2024 

83 
HỘ KINH DOANH NGUYỄN ANH 

THẮNG 

Thôn Thạch Trụ Tây - Xã Đức Lân - Huyện 

Mộ Đức - Tỉnh Quảng Ngãi 
34K8001549 

Nguyễn Anh 

Thắng 
07/03/2024 

84 
HỘ KINH DOANH HUỲNH THANH 

QUANG 

Thôn Tà Mát - Xã Sơn Hải - Huyện Sơn Hà 

- Tỉnh Quảng Ngãi 
34G8000021 

Huỳnh Thanh 

Quang 
07/03/2024 

85 HỘ KINH DOANH CAO VĂN HIẾU 
Tổ Dân Phố Hàng Gòn  - Thị trấn Di Lăng - 

Huyện Sơn Hà - Tỉnh Quảng Ngãi 
34G8000067 Cao Văn Hiếu 07/03/2024 

86 

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI 

SONG DANH 

66 Nguyễn Thụy - Phường Trần Phú - 

Thành phố Quảng Ngãi - Tỉnh Quảng Ngãi 
4300607191 

Trần Quang 

Cường 
07/03/2024 

87 HỘ KINH DOANH NGUYỄN VIỆT XÔ 
Thôn Mỹ Thạnh Nam - Xã Nghĩa Thuận - 

Huyện Tư Nghĩa - Tỉnh Quảng Ngãi 
34H8006099 Nguyễn Việt Xô 07/03/2024 

88 
HỘ KINH DOANH DỊCH VỤ VẬN TẢI 

TRẦN ĐỨC 

Thôn Hiệp Phổ Trung - Xã Hành Trung - 

Huyện Nghĩa Hành - Tỉnh Quảng Ngãi 
34I8002943 Trần Đức 07/03/2024 

89 
HỘ KINH DOANH NGUYỄN 

PHƯƠNG 

Thôn 1 - Xã Nghĩa Dũng - Thành phố 

Quảng Ngãi - Tỉnh Quảng Ngãi 
34A8024096 Nguyễn Phương 07/03/2024 
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90 
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

THÙY ĐƯỜNG 

Thôn Hiệp Phổ Nam - Xã Hành Trung - 

Huyện Nghĩa Hành - Tỉnh Quảng Ngãi 
4300633579 

Nguyễn Trần 

Đường 
07/03/2024 

91 
HỘ KINH DOANH HUỲNH TRUNG 

DIỆU 

KDC 17, Thôn Phước Đức - Xã Đức Phú - 

Huyện Mộ Đức - Tỉnh Quảng Ngãi 
34K8004956 

Huỳnh Trung 

Diệu 
07/03/2024 

92 
HỘ KINH DOANH ĐÀO THỊ MỸ 

HỒNG 

Xóm 10, Thôn Hiệp Phổ Nam - Xã Hành 

Trung - Huyện Nghĩa Hành - Tỉnh Quảng 

Ngãi 

34I8003079 
Đào Thị Mỹ 

Hồng 
06/03/2024 

93 
HỘ KINH DOANH NGUYỄN THANH 

HÀ 

Thôn Xuân Vinh - Xã Hành Đức - Huyện 

Nghĩa Hành - Tỉnh Quảng Ngãi 
34I8001790 

Nguyễn Thanh 

Hà 
06/03/2024 

94 
HỘ KINH DOANH PHẠM LINH 

TRIỆU 

Thôn Trường Sanh - Xã Phổ Minh - Thị xã 

Đức Phổ - Tỉnh Quảng Ngãi 
34L8002868 

Phạm Linh 

Triệu 
06/03/2024 

95 HỘ KINH DOANH PHẠM MÙI 
Đội 6, Thôn Thọ Bắc - Xã Tịnh Thọ - 

Huyện Sơn Tịnh - Tỉnh Quảng Ngãi 
34E8002347 Phạm Mùi 06/03/2024 

96 
HỘ KINH DOANH PHAN TẤN 

NGUYÊN 

Thôn Xà Ruông - Xã Sơn Tinh - Huyện Sơn 

Tây - Tỉnh Quảng Ngãi 
34F8000534 

Phan Tấn 

Nguyên 
06/03/2024 

97 HỘ KINH DOANH VÕ NGỌC CƯỜNG 
Thôn Phước Hòa - Xã Bình Trị - Huyện 

Bình Sơn - Tỉnh Quảng Ngãi 
34C8003450 Võ Ngọc Cường 05/03/2024 

98 HỘ KINH DOANH VINH HẢI ĐIỆP 
Thôn 4 - Xã Đức Tân - Huyện Mộ Đức - 

Tỉnh Quảng Ngãi 
34K8003340 

Huỳnh Quang 

Vinh 
05/03/2024 

99 
HỘ KINH DOANH HUỲNH NGỌC 

ANH VŨ 

28 Hà Huy Tập - Phường Nghĩa Chánh - 

Thành phố Quảng Ngãi - Tỉnh Quảng Ngãi 
34A8023605 

Huỳnh Ngọc 

Anh Vũ 
05/03/2024 

100 HỘ KINH DOANH TỨ HẢI I 

số 732 Nguyễn Nghiêm - Phường Nguyễn 

Nghiêm - Thị xã Đức Phổ - Tỉnh Quảng 

Ngãi 

34L8005943 
Nguyễn Thanh 

Sâm 
05/03/2024 

101 HỘ KINH DOANH CAO Ý 
An Hội Bắc 2 - Xã Nghĩa Kỳ - Huyện Tư 

Nghĩa - Tỉnh Quảng Ngãi 
34H8003632 Đoàn Cao Ý 05/03/2024 
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102 
HỘ KINH DOANH TRẦN THỊ THANH 

THÙY 

Thôn An Bình - Xã Tịnh Đông - Huyện Sơn 

Tịnh - Tỉnh Quảng Ngãi 
34E8005657 

Trần Thị Thanh 

Thùy 
05/03/2024 

103 
HỘ KINH DOANH VÕ THỊ KIM 

HỒNG 

KDC Số 3 Châu Me - Xã Phổ Châu - Thị xã 

Đức Phổ - Tỉnh Quảng Ngãi 
34L8004466 

Võ Thị Kim 

Hồng 
05/03/2024 

104 
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ T & A 

169 đường 30/4 - Phường Nghĩa Chánh - 

Thành phố Quảng Ngãi - Tỉnh Quảng Ngãi 
4300303161 Mai Hữu Anh 05/03/2024 

105 
HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ 

KIỀU NGA 

Thôn Trường Khay, xã Sơn Hạ, Huyện Sơn 

Hà 
34G8001445 

Nguyễn Thị 

Kiều Nga 
05/03/2024 

106 
HỘ KINH DOANH NGUYỄN TUẤN 

ANH THÀNH 

Thôn Vùng 5, xã Phổ Thuận, Thị Xã Đức 

Phổ, Tỉnh Quảng Ngãi  
34L8006407 

Nguyễn Tuấn 

Anh Thành 
05/03/2024 

107 
HỘ KINH DOANH CƠ SỞ CHẾ BIẾN 

CÀ PHÊ THÀNH THIỆN 

Thôn Xuân Vinh - Xã Hành Đức - Huyện 

Nghĩa Hành - Tỉnh Quảng Ngãi 
34I8000138 

Nguyễn Hữu 

Thiện 
05/03/2024 

108 
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SƠN 

CƯỜNG 

Thôn Phú Lộc - Xã Tịnh Phong - Huyện Sơn 

Tịnh - Tỉnh Quảng Ngãi 
4300621012 

Nguyễn Thị Thu 

Hương 
05/03/2024 

109 HỘ KINH DOANH ĐỒNG VĂN TIÊN 
TDP 3 - Thị trấn La Hà - Huyện Tư Nghĩa - 

Tỉnh Quảng Ngãi 
34H8006098 Đồng Văn Tiên 04/03/2024 

110 
HỘ KINH DOANH NGUYỄN THANH 

HÙNG 

TDP Liên Hiệp 1B - Phường Trương Quang 

Trọng - Thành phố Quảng Ngãi - Tỉnh 

Quảng Ngãi 

34A8022839 
Nguyễn Thanh 

Hùng 
04/03/2024 

111 
CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG 

THIÊN NHIÊN PLT QUẢNG NGÃI 

256 Tế Hanh, Thôn Thống Nhất - Xã Tịnh 

Ấn Tây - Thành phố Quảng Ngãi - Tỉnh 

Quảng Ngãi 

4300868588 
Nguyễn Thành 

Trung 
04/03/2024 

112 HỘ KINH DOANH PHẠM VĂN TÂM 
Thôn Kà La - Xã Ba Dinh - Huyện Ba Tơ - 

Tỉnh Quảng Ngãi 
34M8001674 Phạm Văn Tâm 04/03/2024 

113 
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG 

THƯƠNG MẠI TIẾN GIANG 

Thôn Huy Ra Long - Xã Sơn Mùa - Huyện 

Sơn Tây - Tỉnh Quảng Ngãi 
4300652860 

Nguyễn Văn 

Kiên 
04/03/2024 
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